KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
TUẦN 28 THÁNG 03
Chủ đề: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Chủ đề nhánh 1: Nước
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 30/03/2026 đến ngày 03/04/2026
Lớp mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi
Số lượng trẻ trong lớp: 20 trẻ
Giáo viên: Nịnh Thị Tiến - Vi Thị Hoạt
	                 Thứ             

Thời điểm
	Thứ hai
30/03/2026
	Thứ ba
31/03/2026
	Thứ tư
01/04/2026
	Thứ năm
02/04/2026
	Thứ sáu
03/04/2026

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ: 
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định  
-  Trò chuyện về 1 số nguồn nước, tên gọi, đặc điểm, ích lợi đối với đời sống con người và môi trường.
- Trẻ chơi theo ý thích, chơi bộ ghép hình sáng tạo.
2. Điểm danh - dự báo thời tiết
3. Thể dục sáng: + Hô hấp: Thổi bóng bay.   + Tay: Đưa ra phía trước, sang ngang. (5 tuổi)
+ Bụng lườn: Đứng cúi về trước                      + Chân: Đứng nhún chân khuỵu gối. (4 tuổi). 
+ Bật tách, chụm chân tại chỗ. (3 tuổi)

	
Hoạt động học





Tăng cường tiếng Việt
	      Thể dục
[bookmark: _heading=h.lupmliu29107]                                      VĐCB: Bật liên tục vào vòng                                            TCVĐ: Nhảy bao bố
	   Văn học 
                                                Dạy trẻ đọc thơ: Mưa
	  Chữ cái
                                               Làm quen chữ cái s, x.

	Toán

Đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo. So sánh và diễn đạt kết quả đo

	              Tạo hình

Làm ông mặt trời bằng ống mút 
   (Theo mẫu)

	
	Bật liên tục, nhảy bao bố 
	Mưa tí tách, chồi biếc, phập phồng
	Chữ cái s, x
	Lượng nước, dung tích nước..

	Ống mút, bìa màu, ông mặt trời

	
Chơi, hoạt động ở các góc

	1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng bán nước giải khát, thực phẩm.
2. Góc xây dựng: Xây bể bơi, xây ao cá
3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát vê chủ đề.
4. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu các hiện tượng tự nhiên.
5 Góc thư viện: Xem tranh, kể chuyện theo tranh về chủ đề. 
6. Góc khoa học: Thí nghiệm vật chìm, vật nổi 

	Tăng cường tiếng Việt
	- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Gia đình, cửa hàng, nước giải khát, bể bơi, bể cá...

	


Chơi ngoài trời




Tăng cường tiếng Việt
	1. Hoạt động có chủ đích: 
- Quan sát nước sạch. Quan sát nước bẩn. Làm thí nghiệm sự đổi màu của nước.
- Quan sát hiện tượng mới phát sinh.
2. Trò chơi vận động - Trò chơi dân gian
- Trò chơi vận động: Trốn mưa.
- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân trường. Vẽ tự do trên sân các hiện tượng tự nhiên. Chơi với đồ chơi thông minh: Bộ thiết bị đo dung tích.

	
	- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Nguồn nước sạch, không có mùi, vị, nguồn nước bẩn, nước đổi màu...

	
Hoạt động ăn
	- Trước khi ăn: Rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn
- Trong khi ăn: Trẻ xúc cơm ăn, cầm thìa xúc ăn gọn gàng. Mời cô, mời bạn khi ăn
- Sau khi ăn: Dọn vệ sinh sau khi trẻ ăn xong
- Vận động- Ăn bữa chiều.

	
Hoạt động ngủ
	- Trước khi ngủ: Chuẩn bị chỗ ngủ, kê phản rải chiếu xếp gối cùng cô.
- Trong khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ.
- Sau khi ngủ: Cất dọn phản, chiếu, gối.

	



Chơi hoạt động theo ý thích

	- Vận động nhẹ 
- Ăn bữa chiều
- Thực hiện quyển bé làm quen chữ cái, bé làm quen với toán. Ôn các chữ cái đã học.
- Dạy trẻ đọc các bài thơ, đồng dao, ca dao về chủ đề.
- Dạy trẻ Sử dụng tiết kiệm, điện, nước sạch. Tìm hiểu về các nguồn nước.
- Thực hiện quyển bé làm quen chủ đề.
- Chơi tự chọn theo ý thích, nghe nhạc về chủ đề.
- Nêu gương cuối tuần


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
TUẦN 28 THÁNG 4
LỚP MẪU GIÁO GHÉP 3, 4, 5 TUỔI ĐỒNG TIẾN
Chủ đề: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Chủ đề nhánh 1: Nước
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 30/3/2026 đến ngày 03/04/2026
Số lượng trẻ trong lớp: 8 trẻ
Giáo viên: Hoàng Thị Ngân
	                 Thứ             


Thời điểm
	Thứ hai
30/3/2026
	Thứ ba
31/3/2026
	Thứ tư
01/04/2026
	Thứ năm
02/04/2026
	Thứ sáu
03/04/2026

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ: 
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định  
- Trò chuyện về chủ đề nhanh. Nước
- Trẻ chơi theo ý thích các góc
2. Điểm danh - dự báo thời tiết
3. Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Thổi bóng
+ Tay: Đưa tay ra phía trước, sau
+ Bụng lườn: Cúi về trước, ngửa ra sau.
+ Chân: Nâng cao chân gập gối.
+ Bật: Bật về các phía 

	
Hoạt động học




Tăng cường tiếng Việt
	Thể dục
VĐCB: Bật liên tục vào vòng
TCVĐ: Nhảy bao bố
	Văn học.
Mưa

	Chữ cái.
Làm quen với chữ cái s, x
	Toán.
Đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị do, so sánh và đạt kết quả đo
	Tạo hình.
Làm đám mây bằng bông (Đt)



	
	- Bật liên tục vào vòng, nhảy bao bố
	- Mưa, mái dạ, liếp
	- Cáu tạo, s, x
	- Đo, dung tích, các đơn vị đo
	- Đá mây, bông

	
Hoạt động góc

	1. Góc phân vai: Gia đình, Cửa hàng tạp hóa. 
2. Góc xây dựng: Xây hồ nước, xây bể bơi, công viên nước. 
3. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu mặt trời, mây, mưa, vẽ các hiện tượng tự nhiên, làm đám mây bằng bông (stem)
4. Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề nước, hiện tượng tự nhiên.
5. Góc thư viện: Làm album về nước, hiện tượng tự nhiên, nguyên nhân gây ô nhiễm nước, không khí.Thực hiện cuốn  chủ đề nước và các hiện tượng thời tiết tờ 6,8,9,10.


	Tăng cường tiếng Việt
	- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Gia đình, nấu ăn, bán hàng, hồ nước, bể bơi, vẽ tô màu, đám mây bằng bông …..  

	


Hoạt động ngoài trời



Tăng cường tiếng Việt
	1. Hoạt động có chủ đích:
- Thí nghiệm “cơn mưa sắc  màu. 
- Thí nghiệm “sự hoà tan của nước”. 
- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (Nếu có)
2. Trò chơi 
- Trò chơi vận động: Trốn mưa ( Bật liên tục vào vòng)
- Trò chơi dân gian: “Ếch dưới ao, nhảy bao bố”.
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường, vẽ phấn các chữ cái x, s.

	
	- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Thí nghiệm, cơn mưa  sắc màu, dầu ăn, màu, cốc, muối, đường, nước…

	

Hoạt động ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Trước khi ngủ: Trẻ 5 tuổi kê đệm xếp gối cùng cô.
- Trong khi ngủ: Cho trẻ đi vệ sinh đọc thơ: “Giờ ngủ”.
- Sau khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ.
- Tập thể dục nhịp điệu theo lời bài hát "chủ đề”, Ăn  quà chiều.

	



Chơi hoạt động theo ý thích

	- Nhận biết hành vi, cử chỉ lịch sự khi ho, hắt hơi, ngáp. Rèn một số thói quen: Che miệng khi hắt hơi, khi ho, khi ngáp.
- Dạy trẻ nhận biết một số biểu hiện khi ốm: Người mệt mỏi; biếng ăn, nhức đầu, sổ mũi,..
-Nhận biết những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm: Khe, suối; ao; giếng nước,đồi, núi; hố rác;
 - Thí nghiệm “vật chìm vật nổi, hoa nở trong nước…”
- Đọc thơ:  trăng sáng, ông mặt trời, cầu vồng, mưa
- Nghe kể chuyện cho trẻ nghe: Sự tích ngày và đêm, giọt nước tí xí, cóc kiện trời. 
- Chơi tự do ở các góc, (ô tô tải thông minh, robot sáng tạo cho trẻ em, bộ ghép hình sáng tạo lớn), xếp đồ chơi.
-   Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	Tăng cường tiếng việt
	Nước máy, nước giếng, nước bể.
	Nước sông, nước suối, nước thác
	Nước biển, nước ao, nước mưa.

	Nước uống, nước tắm, nước giặt
	Ôn các từ trong tuần


	
Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo, chào các bạn trước khi ra về. 
- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe....
- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa.









KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC
TUẦN 26 THÁNG 3
Chủ đề nhánh 5:  Động vật sống trong rừng 
Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 02/2/2026 đến ngày 06 /2/2026
Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo 3-4 tuổi.
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 23 trẻ
Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Hoàng Thị Thu Hằng
	                 Thứ
             
Thời điểm
	Thứ hai
30 /3/2026
	Thứ ba
01 /3/2026
	Thứ tư
02 /3 /2026
	Thứ năm
03  /3/2026
	Thứ sáu
04 /3/2026

	

Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ:Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng 
nơi quy định
- Trao đổi với phụ huynh  về tình hình sức khỏe của trẻ
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề  nhánh “Động vật sống trong rừng”
2. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài thể dục sáng tháng 3,4
3. Điểm danh - Dự báo thời tiết

	

Hoạt động học
	* Thể Dục
 VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay
- TCVĐ: Đi trong đường hẹp
	     Toán
Tách 1 nhóm có 5 đối tượng thành 2 nhóm và đếm
	Văn học: 
 Thơ: Ong và bướm
	  KPKH 
-Bí mât của chú chim ( 5 E)
	Âm nhạc
Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề                    

	

Chơi, hoạt động ở các góc
	1. Góc phân vai: Gia đình, Cửa hàng bán các con vật, và thức ăn cho các con vật
2. Góc xây dựng : Xây chuồng trại chăn nuôi con vật.
3. Góc âm nhạc: Hát biểu diễn các bài hát về chủ đề “Động vật”
4. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu một số con côn trùng.
5. Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về một số con côn trùng
- Làm sách tranh về côn trùng và chim

	

Chơi ngoài trời




	1. Hoạt động có chủ đích
- Quan sát con kiến, con ong, con bướm
- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh 
2. Trò chơi vận động:
- Trò chơi vận động: Ô tô và Chim sẻ, đàn ong 
- Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê.
- Kéo cưa lửa xẻ

	Hoạt động ăn chính, ngủ, ăn phụ
	-Tổ chức bữa ăn cho trẻ.
- Hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa tay, rửa mặt, vệ sinh, trước khi ăn cơm, cho trẻ ngồi vào bàn ăn. 
+Tổ chức giấc ngủ cho trẻ.
- hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi đi ngủ, hướng dẫn trẻ lên giường nằm đúng tư thế ngủ.

	

Chơi hoạt động theo ý thích


	1 Vận động: Tập thể dục nhịp điệu theo bài đu quay. Ăn quà chiều.
2.Ôn kiến thức cũ: - Ôn đồng dao: Tu hú là các bồ các
- Đọc thơ: Đàn kiến, chuồn chuồn. Đồng dao: Con kiến mà leo cành đa
- Kể chuyện cho trẻ nghe: Chim thợ may, tiếng hót chim sơn ca
3. Làm quen với kiến thức mới: 
- Hướng dẫn trẻ thao tác rửa tay, rửa mặt, chải răng đúng cách
-Ôn các bài học trong tuần, sử dụng quyển bé làm quen với toán, chữ cái 
-Hát: Hát các bài hát trong chủ đề: Động vật sống trong rừng
- Chơi theo ý thích ở các góc

	
Trả trẻ
	- Nhận xét nêu gương cuối tuần. 
- Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ 
- Vệ sinh trả trẻ


  
                                                                                                                                                                                                              
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
TUẦN 28: THÁNG 04
CHU ĐỀ: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Chủ đề nhánh 1: NƯỚC
Thời gian thực hiện 1 tuần ( từ ngày 30/3  – 3/4 /2026 )
          Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 14 trẻ
          Số giáo viên 1/lớp :Tên giáo viên : Tô Thị Thanh Hương 
	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
30/3 /2026
	Thứ 3
31/3 /2026
	Thứ 4
1/4/2026
	Thứ 5
2/4/2026
	Thứ 6
3/4/2026

	

ĐÓN TRẺ, CHƠI
THỂ DỤC SÁNG
	1. Đón trẻ:
- Cô đến sớm thông thoáng phòng học và đón trẻ vào lớp. Trò chuyện chủ đề: Nghề nghiệp
- Nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, các ban và hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp và ở nhà.Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích
2. Thể dục sáng: Bài tháng 4
3. Điểm danh: Dự báo thời tiết

	
HOẠT ĐỘNG HỌC
	Thể dục
+ VĐCB: Bật liên tục vào vòng 
+ TCVĐ: Nhảy bao bố
	Văn học
- Thơ: Mưa
	Chữ cái
Làm quen với chữ cái x,s

	Toán
Đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo. So sánh và diễn đạt kết quả đo 

	Tạo hình
- Làm đám mây bằng bông 

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có chủ đích:
- Thí  nghiệm“cơn mưa sắc  màu. 
- Thí nghiệm “sự hoà tan của nước”. 
- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh ( Nếu có)
2. Trò chơi 
- Trò chơi vận động: Trốn mưa ( Bật liên tục vào vòng)
- Trò chơi dân gian: “Ếch dưới ao, nhảy bao bố”.
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường, vẽ phấn các chữ cái x, s.


	HOẠT ĐỘNG GÓC
	1. Góc phân vai: Gia đình, Cửa hàng tạp hóa. 
2. Góc xây dựng: Xây hồ nước, xây bể bơi, công viên nước. Chơi với bộ đồ chơi thông minh.
3. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu mặt trời, mây, mưa, vẽ các hiện tượng tự nhiên, làm đám mây bằng bông (stem)
4. Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề nước, hiện tượng tự nhiên.
5. Góc thư viện: Làm album về nước, hiện tượng tự nhiên, nguyên nhân gây ô nhiễm nước, không khí.Thực hiện cuốn  chủ đề nước và các hiện tượng thời tiết tờ 6,8,9,10.
6.+ Góc thiên nhiên:
- Tưới nước, chăm sóc cây

	HOẠT ĐỘNG ĂN
NGỦ, VỆ SINH
	1. Hoạt động  ăn: 
- Trước khi ăn: Vệ sinh rửa tay, rửa mặt, kê bàn ghế, chia khẩu phần ăn
- Trong khi ăn: Giới thiệu món ăn, cho trẻ ăn, bao quát trẻ ăn
- Sau khi ăn: Lau dọn bàn ăn, vệ sinh phòng ăn sạch sẽ
1. Hoạt động ngủ: 
- Trước khi ngủ: Kê phản, chiêú, gối
- Trong khi ngủ: Cho trẻ ngủ trưa,cô bao quát trẻ
- Sau khi ngủ: Cho trẻ cất phản, chiếu, gối
3. Vệ sinh: Vệ sinh nhóm lớp, vệ sinh cá nhân cho trẻ

	
CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Nhận biết hành vi, cử chỉ lịch sự khi ho, hắt hơi, ngáp. Rèn một số thói quen: Che miệng khi hắt hơi, khi ho, khi ngáp.
- Dạy trẻ nhận biết một số biểu hiện khi ốm: Người mệt mỏi; biếng ăn, nhức đầu, sổ mũi,..
-Nhận biết những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm: Khe, suối; ao; giếng nước,đồi, núi; hố rác;
 - Thí nghiệm “vật chìm vật nổi, hoa nở trong nước…”
- Đọc thơ:  trăng sáng, ông mặt trời, cầu vồng, mưa, chị gió, nắng, nước, ly nước. Nghe kể chuyện cho trẻ nghe: Sự tích ngày và đêm, giọt nước tí xí, cóc kiện trời. 
- Chơi tự do ở các góc, ( ô tô tải thông minh, robot sáng tạo cho trẻ em, bộ ghép hình sáng tạo lớn), xếp đồ chơi.
-   Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	TRẢ TRẺ
	- Gặp gỡ trao đổi  với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp. 
- Nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, ông, bà, các bạn. Lấy đồ dùng cá nhân trước khi về nhà



KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
TUẦN 28 THÁNG 3
LỚP MẪU GIÁO GHÉP 3, 4, 5 TUỔI KHE ỐN
Chủ đề: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Chủ đề nhánh 1: Nước
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 30/3/2026 đến ngày 03/4/2026
Lớp mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi
Số lượng trẻ trong lớp: 19 trẻ
Giáo viên: Nịnh Thị Ngân - Chu Thị Trang 
	                 Thứ             


Thời điểm
	Thứ hai
30/3/2026
	Thứ ba
31/3/2026
	Thứ tư
01/4/2026
	Thứ năm
02/4/2026
	Thứ sáu
03/4/2026

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ: 
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định  
- Trò chuyện về 1 số nguồn nước, tên gọi, đặc điểm, ích lợi đối với đời sống con người và môi trường.
- Trẻ chơi theo ý thích, nghe nhạc về chủ đề động vật.
2. Điểm danh - dự báo thời tiết
3. Thể dục sáng: Hô hấp: Thổi bóng bay.
+ Tay: Đưa ra phía trước, sang ngang. (5 tuổi)
+ Bụng lườn: Đứng cúi về trước
+ Chân: Đứng nhún chân khuỵu gối. (4 tuổi). 
+ Bật tách, chụm chân tại chỗ. (3 tuổi)

	
Hoạt động học



Tăng cường tiếng Việt
	Thể dục 
- VĐCB: Bật liên tục vào vòng
+ TCVĐ: Vận chuyển nước.
	Văn học
- Dạy trẻ đọc thơ: Mưa
	Chữ cái
- Làm quen với chữ cái x,s

	Toán
Đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo. So sánh và diễn đạt kết quả đo
	Tạo hình
Làm mặt trời bằng ống mút (theo mẫu)

	
	- Bật nhảy liên tục, vòng thể dục
	- Tí tách, dàn trên lá, phập phồng
	- Dòng sông, biển xanh
	- Nhiều nhất, ít nhất
	- Ống mút, ông mặt trời

	
Hoạt động góc

	1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng bán nước giải khát, thực phẩm.
2. Góc xây dựng: Xây bể bơi, xây ao cá
3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát vê chủ đề.
4. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu các hiện tượng tự nhiên.
5 Góc thư viện: Xem tranh, kể chuyện theo tranh về chủ đề. 
6. Góc khoa học: Thí nghiệm vật chìm, vật nổi 

	Tăng cường tiếng Việt
	- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Gia đình, cửa hàng, nước giải khát, bể bơi, bể cá...

	


Hoạt động ngoài trời




Tăng cường tiếng Việt
	1. Hoạt động có chủ đích: 
- Quan sát nước sạch. Quan sát nước bẩn.
- Làm thí nghiệm sự đổi màu của nước.
- Quan sát hiện tượng mới phát sinh.
2. Trò chơi vận động - Trò chơi dân gian
- Trò chơi vận động: Trốn mưa.
- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do 
- Chơi tự do ngoài sân trường. Vẽ tự do trên sân các hiện tượng tự nhiên. Chơi với đồ chơi thông minh: Bộ thiết bị đo dung tích.

	
	- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Nguồn nước sạch, không có mùi, vị, nguồn nước bẩn, nước đổi màu...

	


Hoạt động ăn chính, ngủ, ăn phụ

	- Hướng dẫn trẻ kê bàn ăn
- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng, Rèn kỹ năng vệ sinh rửa tay cho trẻ, Hướng dẫn trẻ rửa mặt.
- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi ăn. Rèn thói quen trật tự trong khi ăn
- Nhắc trẻ cất bát, thìa đúng nơi quy định, vệ sinh cá nhân sau khi ăn, uống nước, súc miệng
- Hướng dẫn trẻ kê đệm, xếp gối. Rèn thói quen trật tự khi ngủ 
- Quan sát, bao quát khi trẻ ngủ
- Hướng dẫn trẻ cất phản, chiếu, gối
- Vận động nhẹ nhàng theo bài hát theo nhạc bài hát “Trời nắng trời mưa”.

	


Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Vận động nhẹ.
- Ăn bữa chiều
- Thực hiện quyển bé làm quen chữ cái, bé làm quen với toán. Ôn các chữ cái đã học.
- Dạy trẻ đọc các bài thơ, đồng dao, ca dao về chủ đề.
- Dạy trẻ Sử dụng tiết kiệm, điện, nước sạch. Tìm hiểu về các nguồn nước.
- Thực hiện quyển bé làm quen chủ đề.
- Chơi tự chọn theo ý thích, nghe nhạc về chủ đề.

	
Trả trẻ
	- Nêu gương cuối tuần. 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo và các bạn trước khi ra về. trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa.














KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 28
CHỦ ĐỀ LỚN: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Chủ đề nhánh 1: Nước
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 30/3/2026 đến ngày 03/4/2026
Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi.
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 21 trẻ
Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Nguyễn Thị Hằng + Trần Thị Yên
	                 Thứ             


Thời điểm
	Thứ hai
30/3/2026
	Thứ ba
31/3/2026
	Thứ tư
01/4/2026
	Thứ năm
02/4/2026
	Thứ sáu
03/4/2026

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ: 
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định  
- Trò chuyện về 1 số nguồn nước, tên gọi, đặc điểm, ích lợi đối với đời sống con người và môi trường.
- Trẻ chơi theo ý thích, nghe nhạc về chủ đề động vật.
2. Điểm danh - dự báo thời tiết
3. Thể dục sáng: 
+Hô hấp: Thổi bóng bay.
+ Tay: Đưa ra phía trước, sang ngang. (5 tuổi)
+ Bụng lườn: Đứng cúi về trước
+ Chân: Đứng nhún chân khuỵu gối. (4 tuổi). 
+ Bật tách, chụm chân tại chỗ. (3 tuổi)

	
Hoạt động học




Tăng cường tiếng Việt
	Thể dục 
- VĐCB: Bật liên tục vào vòng
+ TCVĐ: Vận chuyển nước.
	Văn học
- Dạy trẻ đọc thơ: Mưa
	Chữ cái
- Làm quen với chữ cái x,s

	Toán
Đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo. So sánh và diễn đạt kết quả đo
	Tạo hình: Nặn ông mặt trời (theo mẫu)

	
	, Bật liên tục vào vòng
	- Tí tách, Phập phồng, Chổi biếc
	- Nét xiên, nét cong hở phải, nét cong hở trái
	- dung tích, 1 vật, đơn vị đo
	- Xoay tròn, ấn bẹt, lăn dài

	
Hoạt động góc


Tăng cường tiếng Việt
	1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng bán nước giải khát, thực phẩm.
2. Góc xây dựng: Xây bể bơi, xây ao cá
3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát vê chủ đề.
4. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu các hiện tượng tự nhiên.
5 Góc thư viện: Xem tranh, kể chuyện theo tranh về chủ đề. 

	
	- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Gia đình, cửa hàng, nước giải khát, bể bơi, bể cá...

	


Hoạt động ngoài trời
Tăng cường tiếng Việt
	1. Hoạt động có chủ đích: 
- Quan sát nước sạch. Quan sát nước bẩn.
- Làm thí nghiệm Vật chìm vật nổi
- Quan sát hiện tượng mới phát sinh.
2. Trò chơi vận động - Trò chơi dân gian
- Trò chơi vận động: Trốn mưa., Chuyển nước
- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân trường. Vẽ tự do trên sân các hiện tượng tự nhiên.

	
	- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Nguồn nước sạch, không có mùi, vị, nguồn nước bẩn, nước đổi màu...

	Hoạt động ăn chính , Ngủ, ăn phụ

	- Trước khi ăn: Vệ sinh cá nhân: Cho trẻ rửa tay rửa mặt
- Trong khi ăn: mời cô mời bạn trước khi ăn	.
- Sau khi ăn: Trẻ cất bát thìa vào nơi quy định.

	
	- Trước khi ngủ: Trẻ 5 tuổi  kê phản rải chiếu xếp gối cùng cô.
- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ ngủ
- Sau khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ.
* Vận động ăn bữa chiều
- Tập thể dục nhịp điệu theo lời bài hát "chú bộ đội”, Ăn  quà chiều.

	Tăng cường tiếng việt
	Đất, Sỏi ,Đá
	Nước, chìm , nổi

	Sông, Ao , Giếng
	Nước sạch, Nước bẩn
	Ôn các từ trong tuần

	Chơi hoạt động theo ý thích

	- Thực hiện quyển bé làm quen chữ cái, bé làm quen với toán. Ôn các chữ cái đã học.
- Dạy trẻ đọc các bài thơ, đồng dao, ca dao về chủ đề.
- Dạy trẻ Sử dụng tiết kiệm, điện, nước sạch. Tìm hiểu về các nguồn nước.
- Thực hiện quyển bé làm quen chủ đề.
- Chơi tự chọn theo ý thích, nghe nhạc về chủ đề.

	
Trả trẻ
	- Nêu gương cuối tuần. 
- Vệ sinh trả trẻ











KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 28 THÁNG 4
NHÓM TRẺ: 24 – 36 THÁNG
Chủ đề: Bé có thể đi đến khắp mọi nơi bằng phương tiện gì
Chủ đề nhánh 3:  Phương tiện giao thông đường thuỷ
Thời gian thực hiện: 1 tuần, từ ngày 30/03/2026 đến ngày 03/04/2026

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 14
Số giáo viên/nhóm: 02; tên giáo viên: Hoàng Thị Huệ + Lương Thị Chuyên
	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
30/03/2026
	Thứ 3
31/03/2026
	Thứ 4
01/04/2026
	Thứ 5
02/04/2026
	Thứ 6
03/04/2026

	Đón trẻ, chơi,
thể dục sáng
	1. Đón trẻ
- Cô đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường thuỷ.
2. Thể dục sáng: 
- Tập theo bài: Em tập lái ô tô.
3. Điểm danh

	Chơi - Tập có chủ đích


Tăng cường tiếng Việt
	THỂ DỤC
Vận động cơ bản:
 Bật qua vạch kẻ 
Trò chơi  vận động: Chèo thuyền

	NHẬN BIẾT
Nhận biết tàu thuỷ, thuyền buồm

	TẠO HÌNH
Dán thuyền buồm (Mẫu)
	VĂN HỌC
Thơ: Thuyền ngủ bãi


	ÂM NHẠC
- Nghe hát: Em đi chơi thuyền. 
+ Vận động theo nhạc: Bạn ơi có biết không 

	
	- Nhún bật
- Vạch kẻ
- Chèo thuyền
	- Tàu thuỷ
- Thân thuyền
- Cánh buồm

	- Dán thuyền
- Bôi hồ 
- Dán tranh

	- Ngủ bãi
- Cát vàng
- Nghiêng tai


	- Cầm viên
- Hót mừng
- Giao thông


	

Chơi - tập





Tăng cường tiếng Việt
	1: Góc thao tác vai: Chơi bế búp bê, đút cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ.
2: Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp bến tàu, thuyền
3: Góc nghệ thuật:  Hát các bài hát về chủ đề
-Tô màu tranh một số phương tiện giao thông đường thủy
- Xem tranh về phương tiện giao thông đường thủy
- Dạo chơi trên sân trường.
- Quan sát hiện tượng phát sinh( nếu có)
*  Trò chơi vận động: Trò chơi vận động:
- Thuyền về bến, chèo thuyền
+ Trò chơi dân gian:  Lộn cầu vông, dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do Chơi tự do ở sân

	
	Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Chơi bế búp bê, đút cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ, khối gạch, bến tàu, đường thuỷtàu thuỷ, thuyền buồm, cánh buồm

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	1. Ăn chính: - Trước khi ăn: Cô kê bàn ghế, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn
- Trong khi ăn: Cô chia thức ăn cho trẻ, bao quát chú ý đến những trẻ biếng ăn
- Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát, thìa lấy nước cho trẻ xúc miệng
2.  Ngủ: Trước khi ngủ: Cô kê phản chải chiếu xếp gối trẻ ngủ
- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ ngủ
- Sau khi ngủ: Cô cất gối chiếu phản nhắc trẻ đi vệ sinh
3. Ăn bữa phụ: Vận động nhẹ 

	Chơi - tập




Tăng cường tiếng Việt
	* Nhận biết trò truyện về một số phương tiện giao thông đường thủy
* Thơ: Thuyền ngủ bãi
* Dán thuyền buồm
* Trò chơi: Thuyền về bến
* Nghe hát: Em đi chơi thuyền

	
	Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Nhún bật , thuyền buồm, cánh buồm  nghiêng tai, úp mặt, phía biển, cầm viên, giao thông, đường thuỷ.

	Ăn chính
	- Trước khi ăn: Kê bàn ghế.
- Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn.
- Sau khi ăn: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh

	Trả trẻ
	- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, sắp xếp đồ dùng cho trẻ.
- Đọc thơ, hát, kể chuyện, xem tranh, chơi trò chơi.
- Dạy trẻ chào trước khi ra về. - Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ.




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
TUẦN 01 THÁNG 04	
NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI
Chủ đề: Bé có thể đi đến khắp nơi bằng phương tiện gì?
Chủ đề nhánh 3: Phương tiện giao thông đường thủy
Thời gian thực hiện: 1 tuần (từ ngày 30/03/2026 đến ngày 3/4/2026)
Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 28
Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên: Vũ Thị Xuân + Nịnh Thị Viền
	                Thứ
  
  Thời điểm
	Thứ 2
30/03/2026
	Thứ 3
31/03/2026
	Thứ 4
01/04/2026
	Thứ 5
02/04/2026
	Thứ 6
03/04/2026

	Đón trẻ, chơi,
thể dục sáng
	1. Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định.
- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường thủy.
2. Thể dục buổi sáng: Tập theo bài: Em tập lái ô tô.
3. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp. Giáo dục lễ giáo.

	Chơi - tập có chủ đích 



	THỂ DỤC
- Vận động cơ bản: 
Ôn bật qua vạch kẻ
- Trò chơi vận động: Chèo thuyền
	NHẬN BIẾT
- Nhận biết tàu thủy, thuyền buôm
	TẠO HÌNH
- Dán thuyền buồm (mẫu)
	VĂN HỌC
- Kể truyện cho trẻ nghe: Bé mai đi công viên

	ÂM NHẠC
- Nghe hát: Em đi chơi thuyền
- VĐ theo nhạc: Bạn ơi có biết


	Chơi - tập.






	- Góc chơi thao tác vai: Chơi bế búp bê, đút cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ.
- Góc hoạt động với đồ vật: Xây bến tàu,thuyền
- Góc nghệ thuật: 
* Sách truyện: Xem tranh về chủ đề
* Âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường thủy
* Tạo hình: Tô màu tàu thủy,thuyền buồm…

	
	- Dạo chơi xung quanh sân trường
- Quan sát hiện tượng phát sinh
- Trò chơi vận động: Thuyền về bến, chèo thuyền. 
+Trò chơi dân gian: Nu na nu nống,cắp cua bỏ giỏ
- Chơi tự do ở sân

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	*Ăn chính
- Trước khi ăn: Cô kê bàn ghế, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn
- Trong khi ăn: Cô chia thức ăn cho trẻ, bao quát chú ý đến những trẻ biếng ăn
- Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát, thìa lấy nước cho trẻ súc miệng
* Ngủ: 
- Trước khi ngủ: Cô kê phản chải chiếu xếp gối trẻ ngủ
- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ ngủ
- Sau khi ngủ:  Cô cất gối chiếu phản nhắc trẻ đi vệ sinh
* Ăn bữa phụ: Vận động nhẹ - Ăn bữa phụ
- Uống sữa

	Chơi –tập




	- Trò chơi: Cái gì biến mât.
- Xem tranh về phương tiện giao thông.
- Tập một số thao tác: Đội mũ khi đi ra nắng, đi giầy dép, mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
- Ôn truyện: Bé mai đi chơi công viên
- Hát: Ôn các bài hát về chủ đề.

	Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần
- Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
- Dạy trẻ chào trước khi ra về. Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ.


















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
TUẦN 28 THÁNG 03
NHÓM TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI
                                            CHỦ ĐỀ: BÉ CÓ THỂ ĐI KHẮP MỌI NƠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ
Chủ đề nhánh 3 : Phương tiện giao thông  thuỷ
Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/03/2026 đến 03/04/2026


Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 08 trẻ
Số giáo viên/nhóm: Chìu Thị Lan 
	                      Thứ
  Thời điểm
	 Thứ 2
30/03/2026
	Thứ 3
31/03/2026
	Thứ 4
01/04/2026
	Thứ 5
02/04/2026
	Thứ 6 
03/04/2026

	

Đón trẻ, chơi,  thể dục sáng
	1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Chơi theo ý thích. Trò chuyện về chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường thuỷ
2. Thể dục sáng: Tập bài : Lái ô tô
3. Điểm danh: Điểm danh trẻ tới lớp

	
Chơi - tập có chủ đích



Tăng cường tiếng việt
	Thể dục

VĐCB: Ôn bật qua vạch kẻ (Bật qua các vòng)
TCVĐ: Chèo thuyền
	Nhận biết
                                         Nhận biết tàu thủy, thuyền buồm
	     Tạo hình 

Dán thuyền buồm (Mẫu)
	Văn học

Kể chuyện cho trẻ nghe: Tàu thủy tí hon.
	      Âm nhạc  
                                                                                             NH: Em đi chơi thuyền.                                     VĐTN: Bạn ơi có biết không

	
	Vạch kẻ/vòng,  hai chân, chèo thuyền

	Tàu thuỷ, thuyền buồm
	Thuyền buồm, thân thuyền, cánh buồm
	 Tàu thủy, xà lan, vươn lên .

	Em đi chơi thuyền, bạn ơi có biết   

	     
        Chơi - tập



Tăng cường tiếng việt

	- Bé chơi thao tác vai: Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ.                                    
- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi chắp ghép hình các phương tiện giao thông
- Bé yêu nghệ thuật: Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông đường thuỷ. Hát các bài hát về phương tiện giao thông đường thủy: Em đi chơi thuyền, nhớ lời dặn. Sử dụng sách chủ đề: Tô màu chiếc thuyền cho đẹp trang 6.
* Tăng cường tiếng việt:  Luyện tập nghe, hiểu, nói các từ, các câu: Chắp ghép hình, đường thủy, thuyền buồm, ca nô,…

	
	* Dạo chơi trên sân trường 
* Trò chơi: Trò chơi vận động: Bật qua các vòng.
- Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành
* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	1. Ăn chính: Trước khi ăn - Trong khi ăn - Sau khi ăn
2. Ngủ: Trước khi ngủ - Trong khi ngủ - Sau khi ngủ. Vận động bài hát: Ồ sao bé không lắc
3. Ăn phụ:

	             Chơi - tập
Tăng cường tiếng việt
	- Ôn bật qua vạch kẻ
- Trò chơi tàu thuyền về bến.
- Ôn nhận biết tàu thuỷ, Ôn truyện “Tàu thủy tí hon”.
- Hát các bài hát: Em đi chơi thuyền, Lái ô tô, đoàn tàu nhỏ xíu.. 
* Tăng cường tiếng việt:  Luyện tập nghe, hiểu, nói các từ, các câu: Tàu thuỷ, ca nô, chở hàng, trên sông..

	Ăn chính
	- Trước khi ăn: Vệ sinh rửa tay, rửa mặt, kê bàn ghế, chia khẩu phần ăn
- Trong khi ăn: Giới thiệu món ăn, cho trẻ ăn, bao quát trẻ ăn
- Sau khi ăn: Lau dọn bàn ăn, vệ sinh phòng ăn sạch sẽ

	Trả trẻ
	- Gặp gỡ trao đổi  với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp. 
- Nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, ông, bà, các bạn. Lấy đồ dùng cá nhân trước khi về nhà


 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
TUẦN 28 THÁNG 04
NHÓM TRẺ: 24 – 36 THÁNG
Chủ đề: BÉ CÓ THỂ ĐI KHẮP MỌI NƠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ
 Chủ đề nhánh 3: Phương tiện giao thông đường thủy
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 30/03 -> 03/04/2026)

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 09
Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên: Lộc Thị An
	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
30/03/2026
	Thứ 3
31/03/2026
	Thứ 4
01/04/2026
	Thứ 5
02/04/2026
	Thứ 6
[bookmark: _heading=h.ie5i1sy07d28]03/04/2026

	Đón trẻ, chơi,
thể dục sáng
	1. Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định.
- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề phương tiện giao thông đường bộ
2. Thể dục buổi sáng: Tập theo bài: “Em tập lái ô tô”
3. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp. Giáo dục lễ giáo.

	Chơi - Tập có chủ đích
	THỂ DỤC
- Vận động cơ bản: 
Ôn bật qua vạch kẻ
- Trò chơi vận động: Chèo thuyền
	NHẬN BIẾT
- Nhận biết tàu thủy, thuyền buôm
	TẠO HÌNH
- Dán thuyền buồm (mẫu)
	VĂN HỌC
- Văn học: Thuyền ngủ bãi

	ÂM NHẠC
- Nghe hát: Em đi chơi thuyền
- VĐNT: Bạn ơi có biết


	Tăng cường tiếng việt
	- Vạch kẻ
- Chèo thuyền
	- Tàu thủy
- Thuyền buồm
	- Cánh buồm
- Thuyền
	- Bác thuyền
- Ngủ bãi
	- Chơi thuyền
- Phương tiện giao thông

	

Chơi - tập

	1. Bé chơi thao tác vai
- Chơi nấu ăn, cho em ăn, ru em ngủ.
2. Bé hoạt động với đồ vật
- Xếp bến tàu.
3. Bé yêu nghệ thuật:
*Tạo hình: Dán thuyền buồm
* Về âm nhạc: Hát các bài hát về phương tiẹn giao thông đường thủy.
*Về sách truyện: Xem tranh, ảnh về phương tiện giao thông đường thủy
* Dạo chơi trên sân trường
- Cho trẻ dạo chơi ngoài trời quan sát thời tiết.Trò chuyện về hiện tượng mới phát sinh. Trò chơi vận động: Thuyền về bến, chèo thuyền. Trò chơi dân gian: Nu na nu nống
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	1. Ăn chính: - Trước khi ăn: Cô kê bàn ghế, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn
- Trong khi ăn: Cô chia thức ăn cho trẻ, bao quát chú ý đến những trẻ biếng ăn
- Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát, thìa lấy nước cho trẻ xúc miệng
2.  Ngủ: Trước khi ngủ: Cô kê phản chải chiếu xếp gối trẻ ngủ
- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ ngủ
- Sau khi ngủ: Cô cất gối chiếu phản nhắc trẻ đi vệ sinh
3. Ăn bữa phụ: Vận động nhẹ 

	Chơi - tập
	- Vận động bài hát “Đu quay”
- Ăn quà chiều
- Xem tranh ảnh về chủ đề: 
- Ôn nhận biết tàu thủy, thuyền buồm.
- Ôn thơ: Thuyền ngủ bãi
- Ôn các bài hát trong chủ đề
- Ôn dán thuyền buồm
- Chơi tự do ở các góc

	Ăn chính
	- Trước khi ăn: Kê bàn ghế.
- Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn.
- Sau khi ăn: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh

	Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần
- Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
- Dạy trẻ chào trước khi ra về.




KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
TUẦN 1 THÁNG 04
LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI
Chủ đề: Thế giới động vật
Chủ đề nhánh 5: Côn Trùng và chim
Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 30/03 đến 03/04/ 2026) 
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 18 trẻ
Số giáo viên/lớp 1,  tên giáo viên: Lý Thị Hà 
	             
    Thứ
Thời điểm
	
Thứ 2
Ngày 30/03/2026
	
Thứ 3
Ngày 31/03/2026
	
Thứ 4
Ngày 01/04/2026
	
Thứ 5
   Ngày 2/04/2026
	
Thứ 6
Ngày 3/04/2026

	

Đón trẻ -
Chơi - 
thể dục sáng
	1. Đón trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về sở thích, khả năng của trẻ có thể làm được.
- Chơi theo ý thích trong góc chơi.
- Trò chuyện với trẻ về Côn trùng và chim
2. Điểm danh – Dự báo thời tiết
3. Thể dục sáng.
- Tập theo nhạc bài: Cờ hòa bình


	Hoạt động học
	Thể dục
Vận động cơ bản: Trèo lên xuống  5 gióng thang
Trò chơi vận động: Ai ném xa hơn 

	Toán
Gộp 2 nhóm thành 1 nhóm có 5 đối tượng và đếm

	Văn học
Dạy trẻ kể chuyện: Chú dê đen

	KPKH
  Tìm hiểu con ếch



	Âm nhạc 
Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề


	
Hoạt động góc

	1.  Góc phân vai:
-  Gia đình đóng vai các thành viên , chăm sóc con cái và nấu ăn , bán hàng, bán con giống  và thức ăn cho động vật 
2. Góc xây dựng: 
- Xây dựng trang trại chăn nuôi
3. Góc âm nhạc:
- Nghe nhạc dân ca, luyện nghe âm thanh của các dụng cụ âm nhạc khác nhau 
4. Góc học tập 
- Xem tranh ảnh, kể chuyện và đọc thơ về động vật. vẽ nặn , tô màu, cắt dán tranh ảnh về thế giới động vật
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh 

	Hoạt động ngoài trời 
	1. Hoạt động có mục đích: 
- Quan sát trò chuyện về con chim 
- Dạo chơi xung quanh sân trường quan sát thời tiết 
- Hoạt động phát sinh
2. Trò chơi vận động: Chim bay – cò bay, Cáo và thỏ 
* Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây 
3. Chơi tự do : Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	Hoạt động ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Trước khi ăn, ngủ
- Trong khi ăn, ngủ 
- Sau khi ăn, ngủ

	
Chơi, hoạt động ý thích
	- Chơi trò chơi học tập: Tìm chỗ sai, còn thiếu cái gì
- Sưu tầm tranh ảnh về các con vật và làm album ảnh
[bookmark: _GoBack]- Tham gia lao động: tưới cây, nhổ cỏ, nhặt rác bảo vệ môi trường
- Xếp đồ chơi gọn gàng
- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
- Nêu gương cuối tuần.

	Trả trẻ
	- Vệ sinh trả trẻ:
-  Trao đổi thông tin với phụ huynh:
-  Vệ sinh nhóm lớp:















                                                                                                            
                                                                                                          Kỳ Thượng, ngày  20 tháng 3 năm 2026
                                                                                                                                    Người duyệt

                                                                                                                                                [image: ]

                                                                                                                         Đường Hải Giang
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